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KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN 
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Môn thi: TIN HỌC  

(Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin) 

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) 

 Ngày thi: 23/5/2024 

(Đề thi có 04 câu, gồm 03 trang) 
 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

TT Tên bài Tên file chương trình Dữ liệu  Kết quả Điểm 

Câu 1 Tính tổng CAU1.* CAU1.INP CAU1.OUT 4 

Câu 2 Nguyên tố CAU2.* CAU2.INP CAU2.OUT 3 

Câu 3 Tìm số CAU3.* CAU3.INP CAU3.OUT 2 

Câu 4 Đảo xâu CAU4.* CAU4.INP CAU4.OUT 1 

Dấu * được thay thế bằng CPP nếu là ngôn ngữ C++ hoặc PY nếu là ngôn ngữ PYTHON. 

Hãy lập trình giải các bài toán sau: 

Câu 1. Tính tổng 

Lam đang luyện thi vào lớp chuyên Tin của trường THPT chuyên XYZ. Chủ đề thầy 

giáo giao cho Lam tuần này là số học và yêu cầu Lam làm bài tập trên hệ thống trực tuyến. Có 

bài toán sau Lam loay hoay mãi chưa ra, bạn hãy giúp Lam nhé! Bài toán như sau: 

Cho hai số nguyên dương L và R. Hãy tính tổng tất cả các số chẵn trong đoạn [L , R]. 

Yêu cầu: Viết chương trình giúp Lam giải bài toán trên. 

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU1.INP gồm một dòng ghi hai số nguyên dương L và R 

(𝐿 ≤ 𝑅 ≤ 2.109). 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU1.OUT một số nguyên là tổng tính được. 

Ví dụ: 

CAU1.INP CAU1.OUT Giải thích 

2 9 20 Trong đoạn [2, 9] có các số chẵn là: 2, 4, 6, 8. Tổng của 

chúng là 2+4+6+8 = 20 

3 3 0 Trong đoạn [3, 3] không có số chẵn nên kết quả bằng 0 

Ràng buộc:  

 Có 75% số điểm tương ứng với số test có 𝐿 ≤ 𝑅 ≤ 104; 

 Có 25% số điểm tương ứng với số test còn lại không ràng buộc gì thêm. 

Câu 2. Nguyên tố 

Hôm nay Lam được học về chủ đề số nguyên tố. Lam biết số nguyên tố là số tự 

nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.  

 Ví dụ: 2, 3, 5, … là các số nguyên tố; các số 4, 6, 8, … không phải số nguyên tố. 

 Lam nghĩ ra một bài toán để đố các bạn trong lớp như sau: Cho hai số nguyên dương a 

và b. Hãy đếm trong đoạn [a, b] có bao nhiêu số mà số lượng các ước dương của nó là một số 

nguyên tố. 

Yêu cầu: Các bạn hãy viết chương trình giải bài toán trên. 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
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Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU2.INP gồm: 

 Dòng 1: chứa số nguyên dương T là số lượng các đoạn cần đếm; 

 T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên dương a và b. 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU2.OUT gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với dữ 

liệu vào. 

Ví dụ: 

CAU2.INP CAU2.OUT Giải thích 

2 

2 7 

1 100 

5 

32 

Trong đoạn [2, 7] có 5 số thỏa mãn là 2, 3, 4, 5, 7 (vì 2, 3, 5, 

7 có 2 ước dương; 4 có 3 ước dương; mà 2 và 3 đều là số 

nguyên tố). Số 6 không thỏa mãn vì 6 có 4 ước dương mà 4 

không phải số nguyên tố. 

… 

Ràng buộc: 

 Có 40% số điểm tương ứng với số test có 1 ≤ a ≤ b ≤ 200 và T ≤102; 

 Có 30% số điểm tương ứng với số test có 1 ≤ a ≤ b ≤ 2000 và T ≤103; 

 Có 30% còn lại tương ứng với số test có 1 ≤ a ≤ b ≤ 106 và T ≤ 105. 

Câu 3. Tìm số  

Lam là một học sinh giỏi Toán, nhưng lại có niềm đam mê về lập trình nên Lam quyết 

định thi vào lớp 10 chuyên Tin mà không thi vào lớp 10 chuyên Toán. Biết được Lam sắp tới 

thi vào lớp 10 chuyên Tin nên Thầy giáo có bài tập về lập trình đố Lam như sau: Cho hai số 

nguyên dương a và b. Xét tất cả các số nguyên dương là bội của a hoặc b (nếu có hai số trùng 

nhau chỉ lấy một số) và sắp xếp chúng thành dãy tăng dần.  

Yêu cầu: Tìm số thứ N trong dãy sau khi đã sắp xếp. 

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU3.INP gồm: 

 Dòng 1 chứa số nguyên dương T là số test (T ≤ 105); 

 T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương a, b, N biểu thị cho một test (a, b 

≤ 105; N ≤ 2.109). 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU3.OUT gồm T dòng, mỗi dòng một số nguyên là kết quả một 

test tương ứng. 

Ví dụ: 

CAU3.INP CAU3.OUT Giải thích 

3 

4 6 9 

2 3 10 

3 3 2 

28 

15 

6 

 

Các bội nguyên dương của 4 hoặc 6 theo thứ tự sau 

khi sắp xếp là: 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28…. 

Vậy số thứ 9 của dãy trên là 28 

… 

Ràng buộc: 

 Có 20% số điểm tương ứng với số test có T = 1, a = b và N ≤ 2.109; 

 Có 30% số điểm tương ứng với số test có T = 1, a ≠ b và N ≤ 104;       

 Có 50% số điểm tương ứng với số test không còn ràng buộc gì thêm. 
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Câu 4. Đảo xâu 

 Lam là một học sinh giỏi môn Tin học, các bạn trong lớp hay nhờ Lam giải các bài toán 

khó. Hôm nay các bạn có nhờ Lam một bài toán về xâu như sau: Cho xâu S chỉ gồm các kí tự 

chữ cái in thường, các kí tự trong xâu S được đánh số thứ tự từ 1 đến |S| (trong đó |S| là độ dài 

của xâu S) và thực hiện m lần thay đổi. Với mỗi lần thay đổi, chọn một số nguyên dương k và 

đảo ngược một đoạn của xâu S từ vị trí k trở về vị trí |S| - k + 1 (luôn đảm bảo k > 
|𝑆|

2
). 

Yêu cầu: Viết chương trình tìm xâu S sau m lần thay đổi. 

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU4.INP gồm: 

 Dòng thứ nhất là xâu S (2 ≤ |S| ≤ 2.105); 

 Dòng thứ hai là số nguyên dương m (1 ≤  m ≤ 105); 

 Dòng thứ ba là m số nguyên dương a1, a2, .., am (
|𝑆|

2
 < ai ≤ |S|; i = 1 .. m). 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU4.OUT gồm 1 dòng duy nhất là kết quả của bài toán. 

Ví dụ:  

CAU4.INP CAU4.OUT Giải thích 

abcdef 

3 

5 6 4 

fbdcea Với k = 5 thì xâu “abcdef” thay đổi thành “aedcbf” 

Với k = 6 thì xâu “aedcbf” lại đổi thành “fbcdea” 

Với k = 4 thì xâu “fbcdea” lại đổi thành “fbdcea” 

Ràng buộc: 

 Có 50% số điểm tương ứng với số test có |S| ≤ 103 và m ≤ 103; 

 Có 50 % số điểm tương ứng với số test không có ràng buộc gì thêm. 
 

------------ HẾT------------ 

 

Họ và tên thí sinh:........................................................................... 

Chữ ký của CBCT1:...................................................................... 

SBD:....................................................................................................... 

Chữ ký của CBCT2:................................................................... 

 


